
STT MLHP NHÓM LỚP TÊN MÔN THI HỌ LÓT
TÊN

CBGD
NGÀY THI

CA

THI
SLSV PHÒNG

GHI 

CHÚ

1 MATH121101 04A 18847SP2 Phương pháp tính Phạm Văn Hiển 5 1 A 210

2 GRSO432646 02A
18642SP2

18642SP1
Chuyên đề TN1 Trần Vi Đô 5 6 A 209

3 MATH130301 04AMLHL 18842SP2 Toán cao cấp A3 Nguyễn Minh Hải 5 3 A 109 Trả I

4 DYST321917
01A

01ADT

18649SP2

18649SP1

17649SP2

Động lực học công trình Lê Trung Kiên 5

5 ENGL330337 04A

18542SP2

18543SP2

16542SP3

Anh văn 3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 5 8 A 111

6 PLCS330846 04A
17542SP2

18842SP2A
Điều khiển lập trình Nguyễn Tử Đức 6 15 A 111

7 POEL330262 04A

18842SP2B

18842SP2A

17842SP2

16542SP3

17842SP2

Điện tử công suất Nguyễn Thới 6 10 A 211

8 CMRU421319
01A

18649SP2

17649SP2

Bồi dưỡng sữa chữa và 

nâng cấp công trình
Bùi Phạm Đức Tường 05/5 5 3 A 109

9
FMNT330825 01A 17443SP2 Cơ sở công nghệ 

chế tạo máy

Phan Thanh Vũ
6 1 A 209

10 FOEN330518 01A 18849SP2 Nền và móng Nguyễn Tổng
5 4

A 211

11 NMAT431525
02A

02ADT

18843SP2

14443SP2
Công nghệ chế tạo máy Phan Thanh Vũ 5 15 A 109

12 PHYS120202 03A
18543SP2

14443SP2
Vật lý đại cương 2 Lê Sơn Hải 6 1 A 109

LỊCH THI HỌC KÌ 
THI LẦN 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT THI NGÀY 04/5-09/5/2020)

GHI CHÚ: CA 1: Tập trung 7H15 - CA 2: Tập trung 9H15 -CA 3: Tập trung 13H15 - CA 4: Tập trung 15h15 - 

CA 5: Tập trung: 17H45 - CA 6: Tập trung: 19H00
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STT MLHP NHÓM LỚP TÊN MÔN THI HỌ LÓT
TÊN

CBGD
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CA

THI
SLSV PHÒNG

GHI 

CHÚ

13 SOIM420818 01A
18649SP2

18649SP1
Công trình trên nền đất yếu Lê Phương Bình 6 3 A 111

14 STME24517 02A
18849SP2

Kết cấu thép (K.3/7) Lê Trung Kiên 6 3 A209

15 ENGL330337 06A 18545SP2 Anh văn 3 Nguyễn Thị Thanh Nga 1

16 PNHY330529 02A

18843SP2

17543SP2

17643BTH

18643SP1

18643SP2B

Công nghệ thủy lực 

và khí nén
Tưởng Phước Thọ 31

17 THOV330131 04A 18845SP2 Lý thuyết ô tô Lâm Mai Long 5

18 GELA220405 01A

17445SP2

18545SP2

16842SP3

Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Tuyết Nga 5 4 A 109

19 PJMA322345 03A 18A42SP2 Quản lý dự án Lưu Văn Quang 6 1 A 209

20 EMIN330244 01A 18542SP2
Đo lường điện và 

thiết bị đo
Trương Văn Hiền 6 8 A 111

21 ACSY330346 04AMLHL
Hệ thống điều khiển 

tự động
Đặng Xuân Ba 6 14 A 210

22
MSET321145 03A 18642SP2B Ứng dụng Mathlab 

trong KTĐ

Nguyễn Vinh Quan
6 13 A 211

23 FHRB420718 01A

18649SP2

18649SP1

17649TKS1

16649TKS2

Nền móng nhà cao tầng Nguyễn Tổng 6 15 A 111

24
INCN421629 01A 18646SP2 Mạng truyền thông

 công nghiệp

Nguyễn Xuân Quang
6 11 A 111

25 TNMP230220 01A 18843SP2 Nguyên lý chi tiết máy Văn Hữu Thịnh 10/5 4 28 A 109

(Đã ký)

07/5

08/5

A 2116

06/5

GHI CHÚ:  - Sinh viên nào không có tên trong danh sách thi vui lòng phản hồi cho P.ĐTKCQ trước kỳ thi 03 ngày.

                    - Khi đi thi sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.

                    - Những trường hợp nhận điểm I đợt thi trước liên hệ về Phòng ĐTKCQ trước kỳ thi ít nhât 03 ngày để phòng bố trí lịch thi trả điểm I.

Phòng Đào tạo Không chính quy

TS. QUÁCH THANH HẢI

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

Người lập

LÊ THỊ TIÊN TRANG

(Đã ký)


